
Biểu 10a

Đơn vị tính: Thôn

Mã số Đơn vị hành chính

Số thôn có nhà văn 

hóa/nhà sinh hoạt 

cộng đồng

Số thôn có hệ thống 

loa truyền thanh

(A) (B) (1) (2)

I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 30 243 27 522

 Thành thị 3 501 3 946

 Nông thôn 26 742 23 576

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc 17 509 12 878

 Thành thị 1 894 1 636

 Nông thôn 15 615 11 242

Đồng bằng sông Hồng  981  973

 Thành thị  75  60

 Nông thôn  906  913

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 4 708 4 322

 Thành thị  291  275

 Nông thôn 4 417 4 047

Tây Nguyên 4 710 5 372

 Thành thị  652  873

 Nông thôn 4 058 4 499

Đông Nam Bộ 1 266 1 589

 Thành thị  345  481

 Nông thôn  921 1 108

Đồng bằng sông Cửu Long 1 069 2 388

 Thành thị  244  621

 Nông thôn  825 1 767

III Chia theo tỉnh thành phố 

1 Thành phố Hà Nội  126  151

2 Tỉnh Hà Giang 1 142  568

3 Tỉnh Cao Bằng 1 866  274

4 Tỉnh Bắc Kạn 1 112  483

5 Tỉnh Tuyên Quang 1 450 1 381

6 Tỉnh Lào Cai 1 179 1 269

7 Tỉnh Điện Biên  295  559

8 Tỉnh Lai Châu  500  380

9 Tỉnh Sơn La 2 169 2 204

10 Tỉnh Yên Bái 1 132  711

11 Tỉnh Hoà Bình 1 547 1 415

12 Tỉnh Thái Nguyên 1 767 1 754

13 Tỉnh Lạng Sơn 1 937  567

14 Tỉnh Quảng Ninh  633  565

15 Tỉnh Bắc Giang  677  807

16 Tỉnh Phú Thọ  736  506

Số thôn có nhà văn hóa/ nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh của các xã vùng 

dân tộc thiểu số chia theo thành thị-nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp 

tỉnh, thời điểm 1/7/2015
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Mã số Đơn vị hành chính

Số thôn có nhà văn 

hóa/nhà sinh hoạt 

cộng đồng

Số thôn có hệ thống 

loa truyền thanh

(A) (B) (1) (2)

17 Tỉnh Vĩnh Phúc  140  178

18 Tỉnh Ninh Bình  82  79

19 Tỉnh Thanh Hoá 1 381 1 447

20 Tỉnh Nghệ An 1 376 1 232

21 Tỉnh Hà Tĩnh  46  45

22 Tỉnh Quảng Bình  116  71

23 Tỉnh Quảng Trị  256  141

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế  191  172

25 Tỉnh Quảng Nam  368  160

26 Tỉnh Quảng Ngãi  230  221

27 Tỉnh Bình Định  129  137

28 Tỉnh Phú Yên  169  177

29 Tỉnh Khánh Hoà  121  131

30 Tỉnh Ninh Thuận  137  201

31 Tỉnh Bình Thuận  188  187

32 Tỉnh Kon Tum  689  627

33 Tỉnh Gia Lai 1 301 1 533

34 Tỉnh Đắk Lắk 1 505 1 811

35 Tỉnh Đắk Nông  459  442

36 Tỉnh Lâm Đồng  756  959

37 Tỉnh Bình Phước  562  552

38 Tỉnh Tây Ninh  51  103

39 Tỉnh Bình Dương  19  84

40 Tỉnh Đồng Nai  294  404

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  63  127

42 Thành phố Hồ Chí Minh  277  319

43 Tỉnh Trà Vinh  119  510

44 Tỉnh Vĩnh Long  8  111

45 Tỉnh An Giang  21  200

46 Tỉnh Kiên Giang  84  518

47 Thành phố Cần Thơ  98  104

48 Tỉnh Hậu Giang  84  103

49 Tỉnh Sóc Trăng  376  480

50 Tỉnh Bạc Liêu  106  223

51 Tỉnh Cà Mau  173  139
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